
Mẫu số 01

Nam Nữ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Mã số Bậc
Hệ số

lƣơng 

Thời điểm 

hƣởng
Mã số Bậc

Hệ số 

lƣơng

Thời điểm 

hƣởng (Thời 

điểm xét 

1 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 0 24/02/1990 Giáo viên ĐHSP Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt HT xuất sắc V07.02.26 2 2.41 01/03/2020 V07.02.26 3 2.72 01/03/2023

2 Lưu Nhật Linh 0 04/04/1998 Giáo viên ĐHSP Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt V07.02.06 2 2.06 01/03/2021 V07.02.06 3 2.26 01/03/2023

3 Trần Thị Thanh Vân 0 17/12/1981 Cô nuôi TC nấu ăn Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 01007 3 2.01 01/02/2021 01007 3 2.19 01/02/2023

Ghi chú

UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƢỜNG MN THANH XUÂN TRUNG

CÔNG KHAI DANH SÁCH NÂNG BẬC LƢƠNG THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LĐHĐ 68

QUÝ I NĂM 2023

Số 

TT
Họ và tên

Năm sinh
Chức vụ, 

chức danh 

Trình độ

chuyên 

môn

Xếp loại CC, VC hàng năm 

(03 năm liên tiếp gần nhất)

Ngạch, bậc, hệ số lƣơng hiện 

hƣởng

Đề nghị nâng lƣơng thƣờng xuyên 

quý 01 năm 2023


